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THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường CĐSP, TCSP, Năm học 2022-2023

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng
	STT
	Nội dung
	Diện tích (m2)
	Hình thức sử dụng

	
	
	
	Sở hữu
	Liên kết
	Thuê

	1
	Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng
	288.831
	x 
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	
	Trụ sở chính: 353 Trần Hưng Đạo – Nam Định
	 17.449
	x
	 
	 

	
	Cơ sở xã Mỹ Xá – Nam Định
	245.088 
	x
	 
	 

	
	Phân hiệu tại Hà Nội:

Cơ sở 454 Minh Khai – HBT – Hà Nội
	5.385 
	x
	 
	 

	
	Cơ sở 456 Minh Khai – HBT – Hà Nội
	428
	x
	
	

	
	Cơ sở ngõ 218 Lĩnh Nam – Hoàng Mai – Hà Nội
	20.480
	x
	
	

	2
	Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học
	94.054 
	x
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	
	Trụ sở chính: 353 Trần Hưng Đạo – Nam Định
	28.006 
	x
	 
	 

	
	Cơ sở xã Mỹ Xá – Nam Định
	6389 
	x
	 
	 

	
	Phân hiệu tại Hà Nội

Cơ sở 454 Minh Khai – HBT – Hà Nội

Cơ sở 456 Minh Khai – HBT – Hà Nội

Cơ sở ngõ 218 Lĩnh Nam – Hoàng Mai – Hà Nội
	7649 

2628

49.382
	x

x

x
	 
	 


B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu
	STT
	Tên
	Số lượng
	Mục đích sử dụng
	Đối tượng sử dụng
	Diện tích sàn xây dựng (m2)
	Hình thức sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Sở hữu
	Liên kết
	Thuê

	1
	Phòng thí nghiệm
	03
	Đào tạo
	GV,SV
	228
	X
	 
	 

	2
	Phòng thực hành
	103
	Đào tạo
	GV,SV
	7932
	X
	 
	 

	3
	Xưởng thực tập
	02
	Đào tạo
	GV,SV
	1650
	X
	 
	 

	4
	Nhà tập đa năng
	01
	Đào tạo
	GV,SV
	750
	X
	 
	 

	5
	Sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân bỏng rổ, sân cầu lông
	05
	Đào tạo
	GV,SV
	5238
	X
	
	

	6
	Hội trường, phòng họp
	14
	Đào tạo
	GV,SV
	3066
	X
	 
	 

	7
	Phòng học...
	251
	Đào tạo
	GV,SV
	19.819
	X
	 
	 

	8
	Phòng học đa phương tiện...
	Trong 251 phòng học tại mục 7 đều là phòng học đa phương tiện, có đầy đủ hệ thống tivi, âm thanh, loa mic, hệ thống internet, … phục vụ người học.
	X
	 
	 

	9
	Thư viện, trung tâm học liệu
	11
	 Đào tạo
	 Sinh viên
	3700
	X
	 
	 

	10
	Các phòng chức năng khác
	111
	Đào tạo
	GV,SV
	5722
	X
	 
	 


C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu
	STT
	Tên
	Số lượng

	1
	Số phòng đọc
	05

	2
	Số chỗ ngồi đọc
	 400

	3
	Số máy tính của thư viện
	 22

	4
	Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí)
	 9.428

	5
	Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường
	 03


D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên
	STT
	Tên
	Tỷ lệ

	1
	Diện tích đất/sinh viên
	17.64 

	2
	Diện tích sàn/sinh viên
	5.74 


  

	 
	Hà Nội, ngày 03 tháng 3 Năm 2023
HIỆU TRƯỞNG

 (Ký tên và đóng dấu)

(đã ký)
TS. Trần Hoàng Long


1

